
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
4/50 Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

09/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IRIS SYNTHELABO

3702718894

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

2. Dịch vụ ăn uống khác 5629

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
chi tiết: tư vấn, môi giới bất động sản

6820

4. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất nước hoa hoặc nước vệ sinh: + Nước hoa và 
nước vệ sinh, + Chất mỹ phẩm và hoá trang, + Chất chống 
nắng và chống rám nắng, + Thuốc chăm sóc móng tay, móng 
chân, + Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc, 
+ Kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng bao gồm thuốc 
hãm màu răng giả, + Thuốc cạo râu, bao gồm thuốc dùng trước 
và sau khi cạo râu, + Chất khử mùi và muối tắm, + Thuốc làm 
rụng lông. - Sản xuất chất hữu cơ hoạt động bề mặt; - Sản xuất 
xà phòng; - Sản xuất giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ,…được bọc 
hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa; - Sản xuất glixerin thô; - 
Sản xuất chất hoạt động bề mặt như: + Bột giặt dạng lỏng hoặc 
cứng và chất tẩy rửa , + Nước rửa bát, + Nước xả quần áo và 
chất làm mềm vải. + Sản xuất sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng: 
+ Chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng, + Chất tẩy nhân tạo, 
tẩy lông, + Chất đánh bóng và xi cho sản phẩm da, + Chất 
đánh bóng dùng cho gỗ, + Chất đánh bóng cho thuỷ tinh, kim 
loại. + Bột nhão hoặc bột khô để lau chùi các sản phẩm bao 
gồm: giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, phớt, bông

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IRIS SYNTHELABO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết 
xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất 
giống nhựa; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng 
cất; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản 
xuất nước hoa hoặc thực phẩm; - Sản xuất phim, giấy ảnh, các 
vật liệu nhạy với ánh sáng khác; - Sản xuất hoá chất dùng để 
làm ảnh; - Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Pep 
ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất 
của chúng, + Dầu mỡ, + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá 
trình hoá học, + Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản 
phẩm dệt và da, + Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, + Sản 
xuất chất để tẩy kim loại, + Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, + Sản xuất chất chống cháy, 
chống đóng băng, + Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng 
trong phòng thí nghiệm

2029

8. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm thuốc dùng trong quy trình xử lý 
máu. - Sản xuất thuốc như: + Huyết thanh và các thành phần 
của máu, + Vắc xin, + Các loại thuốc khác, bao gồm chất vi 
lượng. - Sản xuất thuốc tránh thai uống và đặt; - Sản xuất 
thuốc chẩn đoán, bao gồm thử thai; - Sản xuất thuốc chẩn đoán 
hoạt phóng xạ; - Sản xuất thuốc công nghệ sinh học. Nhóm 
này cũng gồm: - Sản xuất đường hoá học tinh luyện; - Sản xuất 
các tuyến và chiết xuất; - Sản xuất băng gạc, đồ chèn lót, chỉ 
sinh học, đồ băng bó... - Sản xuất các sản phẩm sinh học sử 
dụng làm thuốc (nghiền, tán..). Sản xuất chất hoạt động thuốc 
được sử dụng cho tài nguyên dược liệu trong sản xuất dược 
phẩm: thuốc kháng sinh, vitamin cơ bản, salixilic và axit O- 
axetinsalixilic.

2100

9. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
Chi tiết: Sản xuất máy tính cơ; - Sản xuất máy cộng, thu ngân; 
- Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử; - Sản 
xuất dụng cụ cân bưu phí, máy phục vụ bưu điện (dán phong 
bì, máy dán và in địa chỉ; mở, phân loại), các máy phụ trợ; - 
Sản xuất máy dán nhãn; - Sản xuất máy chữ; - Sản xuất máy 
tốc ký; - Sản xuất thiết bị đóng sách (như đóng nhựa hoặc đóng 
băng), loại văn phòng; - Sản xuất máy viết séc; - Sản xuất máy 
đếm xu và đóng gói xu; - Sản xuất gọt bút chì; - Sản xuất dập 
ghim và nhổ ghim dập; - Sản xuất máy in phiếu bầu cử; - Sản 
xuất máy dùi; - Sản xuất máy bán hàng tự động, hoạt động 
máy móc; - Sản xuất máy tính tiền, hoạt động máy móc; - Sản 
xuất máy photocopy; - Sản xuất đầu máy quay đĩa; - Sản xuất 
bảng đen, bảng trắng và bảng ghi; - Sản xuất máy ghi điều lọc

2817
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10. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà 
không khí; Sản xuất nước đá

3530

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649(Chính)

13. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: bán buôn thực phẩm chức năng

4632

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Bán lẻ thuốc; - 
Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; - Bán lẻ nước hoa, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh. - Bán lẻ thuốc tân dược, đông 
dược; - Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình. - Bán lẻ 
nước hoa, nước thơm; - Bán lẻ mỹ phẩm: son, phấn, kem, chế 
phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm khác; - Bán lẻ vật 
phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm

4772

16. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán lẻ 
thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; - Bán lẻ sách, 
truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ thiết 
bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; - Bán lẻ đĩa ghi 
âm thanh, hình ảnh. - Bán lẻ nước hoa, nước thơm; - Bán lẻ mỹ 
phẩm: son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng 
trang điểm khác; - Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa 
tắm, khăn giấy thơm- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng thuỷ tinh. - Bán lẻ hoa tươi, cây 
cảnh; - Bán lẻ hoa giả, cành lá giả để trang trí; - Bán lẻ phân 
bón. - Bán lẻ động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - 
Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục đích tín 
ngưỡng khác; - Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, 
làm vệ sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau

4789

17. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: sản xuất rượu vang; - Sản xuất rượu sủi tăm; - Sản 
xuất rượu từ chiết xuất của nho; - Sản xuất đồ uống có cồn lên 
men nhưng không qua chưng cất rượu sake, rượu táo, rượu lê, 
rượu mật ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa 
cồn; - Sản xuất rượu vec mut và đồ uống tương tự. - Pha chế 
các loại rượu vang; - Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn 
thấp
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18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu ngành mỹ phẩm. Bán buôn hóa 
chất

4669
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19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai 
khác. - Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; 
- Sản xuất nước ngọt; - Sản xuất bột hoặc nước ngọt không 
cồn: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ 
dưỡng
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA
0313783616

Do: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh

Cấp ngày: 29/04/2016

Địa chỉ trụ sở chính: 5/5B Tổ 9, Khu phố 4, Đường 112, Phường Phước Long A, 
Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172446592
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3 - phố 1, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang 
Chánh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 5/5B Tổ 9, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ SONG TOÀN Nam

12/10/1987 Kinh Việt Nam

30/07/2013 CA Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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